	PHÒNG GDĐT GIAO THỦY
TRƯỜNG THCS NGÔ ĐỒNG

	ĐỀ CHÍNH THỨC


                    
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán lớp 8 THCS
(Thời gian làm bài: 90 phút)
                                     
   Đề khảo sát gồm 02 trang


I. Trắc nghiệm (3.0 điểm)
Câu 1:	Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không là phân thức đại số? 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2:	Điều kiện xác định của phân thức  là 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3:	Phân thức đối của phân thức  là 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Kết quả rút gọn phân thức  là 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5:	Kết quả của phép tính  là 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6:	Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn? 




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7:	Nếu tam giác  có  (với ) thì


	A. .		B. .


	C. .		D. .



Câu 8:   và  có . Cần thêm yếu tố nào để hai tam giác này đồng dạng




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 9:	Cho  đồng dạng với , biết . Vậy  đồng dạng với  theo tỉ số đồng dạng là




	A. 	B. .	C. .	D. .
Câu 10: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Hai tam giác cân có góc ở đỉnh bằng nhau thì hai tam giác cân đó đồng dạng với nhau.
B. Hai tam giác cân nào cũng đồng dạng với nhau.
C. Hai tam giác vuông cân nào cũng đồng dạng với nhau.
D. Hai tam giác đều nào cũng đồng dạng với nhau.




Câu 11.	Cho  vuông tại  có . Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 12.	 và  có , . Cách viết nào sau đây là đúng ?


	A. .	    	B. . 	


	C. .	     	D. .

II. Tự luận
Bài 1:(2 điểm)
          1)  Thực hiện phép tính sau:


[bookmark: _Hlk159319034]          a)                                    b) 


          2) Cho biểu thức  với 

a) Rút gọn biểu thức .


b) Tính giá trị của để biểu thức  tại .
Bài 2.(1 điểm) Giải các phương trình sau:

                a) 

	    b) 




Bài 3. (3,0 điểm) Cho  nhọn có ba đường cao  và  cắt nhai tại 

	1) Chứng minh  .



	2) Cho . Tính và chứng minh .


	3) Chứng minh  là tia phân giác .



Bài 4: (1điểm) Biết  và . Tính 	

----------------------- Hết ---------------------

	Họ và tên thí sinh: …………………………………
	Họ tên, chữ ký GT 1: ……………………………

	Số báo danh: ……………………………………………

	Họ tên, chữ ký GT 2: ……………………………











2

oleObject2.bin

image46.wmf
1

2


oleObject49.bin

image47.wmf
1

4


oleObject50.bin

image48.wmf
18


oleObject51.bin

image49.wmf
ABC

D


oleObject52.bin

image50.wmf
A


oleObject53.bin

image3.wmf
2

31

xx

-+


image51.wmf
3  ; 5 

ACcmBCcm

==


oleObject54.bin

image52.wmf
AB


oleObject55.bin

image53.wmf
4 .

dm


oleObject56.bin

image54.wmf
8 .

cm


oleObject57.bin

image55.wmf
34 .

cm


oleObject58.bin

oleObject3.bin

image56.wmf
4 c.

m


oleObject59.bin

image57.wmf
ABC

D


oleObject60.bin

image58.wmf
MNP

D


oleObject61.bin

image59.wmf
µ

µ

AP

=


oleObject62.bin

image60.wmf
µ

µ

BN

=


oleObject63.bin

image4.wmf
3

4

-


image61.wmf
ABCMNP

DD

∽


oleObject64.bin

image62.wmf
ABCNMP

DD

∽


oleObject65.bin

image63.wmf
ABCPMN

DD

∽


oleObject66.bin

image64.wmf
ABCPNM

DD

∽


oleObject67.bin

image65.wmf
54

33

xx

xx

+

+

++


oleObject68.bin

oleObject4.bin

image66.wmf
51042

.

482

+-

-+

xx

xx

 


oleObject69.bin

image67.wmf
2

2

2111

:1

3393

xxxx

A

xxxx

æö

++-

æö

=-+-

ç÷

ç÷

-+-+

èø

èø


oleObject70.bin

image68.wmf
3

x

¹±


oleObject71.bin

image69.wmf
A


oleObject72.bin

image70.wmf
A


oleObject73.bin

image5.wmf
2

23

x

x

-

+


image71.wmf
2

x

=-


oleObject74.bin

image72.wmf
946

xx

+=


oleObject75.bin

image73.wmf
1

326

x + 211x + 28

 =

x

-

-


oleObject76.bin

image74.wmf
ΔABC


oleObject77.bin

image75.wmf
,

ADBE

 


oleObject78.bin

oleObject5.bin

image76.wmf
CF


oleObject79.bin

image77.wmf
H


oleObject80.bin

image78.wmf
ΔBDAΔBFC

∽


oleObject81.bin

image79.wmf
3 ,6 ,5 

BDcmBCcmABcm

===


oleObject82.bin

image80.wmf
BF


oleObject83.bin

image6.wmf
3

2

x

¹


image81.wmf
·

·

BDFBAC

=


oleObject84.bin

image82.wmf
DH


oleObject85.bin

image83.wmf
·

FDE


oleObject86.bin

image84.wmf
333

3

abcabc

++=


oleObject87.bin

image85.wmf
0

abc

++¹


oleObject88.bin

oleObject6.bin

image86.wmf
(

)

222

2

abc

A

abc

++

=

++


oleObject89.bin

image7.wmf
3

2

x

¹-


oleObject7.bin

image8.wmf
2

x

¹


oleObject8.bin

image9.wmf
2

3

x

¹-


oleObject9.bin

image10.wmf
25

1

x

x

+

-

-


oleObject10.bin

image11.wmf
1

25

x

x

-

-

+


oleObject11.bin

image12.wmf
1

25

x

x

-

+


oleObject12.bin

image13.wmf
25

1

x

x

+

-


oleObject13.bin

image14.wmf
25

1

x

x

+

-


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

2

1

1

x

xx

-

-


oleObject15.bin

image16.wmf
1

x

x

+

-


oleObject16.bin

image17.wmf
1

x


oleObject17.bin

image18.wmf
1

x

x

+


oleObject18.bin

image19.wmf
1

x

-


oleObject19.bin

image20.wmf
22

52104

:

3

xx

xyxy

++


oleObject20.bin

image21.wmf
2

6

y

x


oleObject21.bin

image22.wmf
6

y

x


oleObject22.bin

image23.wmf
6

x

y


oleObject23.bin

image24.wmf
2

9

x

y


oleObject24.bin

image25.wmf
1

10

2

x

-=


oleObject25.bin

image26.wmf
2

10

x

-=


oleObject26.bin

image27.wmf
3

0

1

x

=

-


oleObject27.bin

image28.wmf
2

20

x

-=


oleObject28.bin

image29.wmf
ABC


oleObject29.bin

image30.wmf
DEAB

∥


oleObject30.bin

image31.wmf
,

DACEBC

ÎÎ


oleObject31.bin

image32.wmf
DCEABC

DD

∽


image1.wmf
2

1

0

x

+


oleObject32.bin

image33.wmf
CDEABC

DD

∽


oleObject33.bin

image34.wmf
CEDABC

DD

∽


oleObject34.bin

image35.wmf
DECABC

DD

∽


oleObject35.bin

image36.wmf
ΔABC


oleObject36.bin

image37.wmf
ΔDEF


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
ABBC

DEEF

=


oleObject38.bin

image39.wmf
µ

¶

AD

=

  


oleObject39.bin

image40.wmf
µ

µ

BE

=

  


oleObject40.bin

image41.wmf
µ

µ

CF

=

  


oleObject41.bin

oleObject42.bin

image2.wmf
31

25

x

x

+

-


image42.wmf
ABC

D


oleObject43.bin

image43.wmf
MNP

D


oleObject44.bin

image44.wmf
6,3

ABcmMNcm

==


oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

image45.wmf
2.


oleObject48.bin

